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Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có : 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà 

Các Thẩm phán:                          Ông Phan Quyết Thắng 

                                                     Ông Nguyễn Vũ Đông 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Đỗ Thúy Anh- cán bộ Tòa án 
nhân dân thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Bà Phùng Thị Mai 
Hoa  -Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 22 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 
xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 182/2018/TLPT- HNGĐ ngày 15 

tháng 10 năm 2018 về việc tranh chấp “ Hôn nhân và gia đình ”. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 44 /2018/HNGĐ-ST ngày 28 tháng 8 năm 
2018 của Toà án nhân dân huyện Chương Mỹ bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 184/2018/QĐ-PT ngày 

09 tháng 11 năm 2018, Quyết định hoãn phiên tòa số 184/2018/QĐ-HPT; giữa 
các đương sự:  

Nguyên đơn:  Chị  Nguyễn Thị Hạnh, sinh năm 1976; Có mặt. 
Địa chỉ: Cụm 3, Phượng Nghĩa, Phụng Châu, Chương Mỹ,Hà Nội. 
Bị đơn:   Anh Nguyễn Văn Vụ, sinh năm 1971; Có mặt. 
Địa chỉ: Cụm 3, Phượng Nghĩa, Phụng Châu, Chương Mỹ,Hà Nội. 
Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1.Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tài sinh 1968, chị Lê Thị Thoan, sinh  1972;  

Vắng mặt. 
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 Địa chỉ: Cụm 3, Phượng Nghĩa, Phụng Châu, Chương Mỹ,Hà Nội. 
2. UBND xã Phụng Châu- huyện Chương Mỹ, Hà Nội. 
Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Kim Ngân Chủ tịch UNBD xã. 
Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông 

Nguyễn Chí Thuần, Phó chủ tịch xã. Vắng mặt. 
3. Cháu Nguyễn Văn Hùng, sinh 1995, cháu Nguyễn Thanh Hải, sinh 1999 

Địa chỉ: Cụm 3, Phượng Nghĩa, Phụng Châu, Chương Mỹ,Hà Nội. 
Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  Anh 

Nguyễn Văn Vụ, sinh năm 1971;  
Địa chỉ: Cụm 3, Phượng Nghĩa, Phụng Châu, Chương Mỹ,Hà Nội. 
(Văn bản ủy quyền ngày 20/7/2018). 
Người kháng cáo:  Chị Nguyễn Thị Hạnh là Nguyên đơn. 
 

                                               

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

      

Nguyên đơn Chị Nguyễn Thị Hạnh  trình bày: Chị kết hôn với anh Vụ ngày 
16/12/2010, trên cơ sở tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại UBND xã Phụng 
Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội . Trước khi kết hôn chị và anh Vụ 
đã chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2005 ( lúc đó anh Vụ đang có vợ 
là Lê Thị Nga). Ngày 07/9/2009 anh Vụ chị Nga được tòa án giải quyết cho ly 
hôn. Sau  đó cuộc sống chung giữa chị và anh Vụ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn 
nguyên nhân do cách nuôi dạy hai con riêng của anh Vụ giữa anh Vụ và chị 
khác nhau. Nên mỗi lần mâu thuẫn anh Vụ lại đánh đập chị. Quá trình chung 
sống vợ chồng thường xuyên xẩy ra va chạm đánh cãi chửi nhau. Từ năm 2016 
cho đến nay anh chị sống ly thân. Nay chị xét thấy tình cảm vợ chồng không còn 
chị xin ly hôn anh Vụ.  

Về con chung:  Anh chị có ba con chung là Nguyễn Văn Vinh sinh 
11/9/2006; Nguyễn Thị Trà My sinh 11/3/2012; Nguyễn Thị Bình An sinh 
06/6/2016. Nay ly hôn chị có nguyện vọng xin được nuôi cả ba con chung  yêu 
cầu  anh Vụ cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 1.000.000 đồng/ 01 con chung. Tổng 
cộng là 3.000.000 đồng. 

Về tài sản chung:  Chị đề nghị chia hai khối tài sản gồm nhà đất tại khu vực 
cổng gạch, thôn Phượng nghĩa có diện tích đất là 160,7 m2. Thửa đất nông 
nghiệp tai khu vực cổng gạch diện tích 235 m2. Cả hai thửa chị đều đề nghị chia 
đôi. 

Về đồ dùng sinh hoạt: Chị xác nhận đã tự bán các đồ dùng sinh hoạt trong 
gia đình bao gồm 01 bộ bàn ghế, 04 mảnh gỗ phản được 51.600.000 đồng trừ 
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chi phí vận chuyển còn 48.600.000 đồng mục đích bán tài sản để lấy tiền sinh 
con. 

Về công nợ: Chị đề nghị xác định khoản tiền 300.000.000 đồng vợ chồng 
chị cho anh Hường chị Viên vay vào ngày 15/4/2010 là tài sản chung vợ chồng 
số tiền này anh Hường chị Viên đã trả anh Vụ đã sử dụng toàn bộ. Nay yêu cầu 
thanh toán cho chị 150.000.000 đồng. 

Bị đơn anh Nguyễn Văn Vụ trình bày: Anh nhất trí với lời khai của chị 
Hạnh  về quá trình kết hôn và chung sống. Quá trình chung sống vợ chồng trước 
hôn nhân thì không có mâu thuẫn gì. Sau khi kết hôn thì vợ chồng luôn xảy ra 
mâu thuẫn nguyên nhân do chị Hạnh không chịu làm ăn , suốt ngày chửi bới 
chồng, con chung, con riêng. Năm 2014 chị Hạnh đập bát hương, phá bàn thờ, 
tự ý bán gạch anh mua về để xây nhà, lấy trộm 11 chỉ vàng của anh rồi bỏ trốn. 
Tháng 8/2014 lợi dụng anh không có nhà chị Hạnh gọi người vào bán hết đồ đạc 
của anh gồm: 02 bộ bàn ghế, 02 phản gỗ, 01 máy giặt, một số quần áo đắt tiền, 
một số giấy tờ đất đai, giấy đăng ký xe ôtô và 200.000.000 đồng tiền mặt. Đầu 
năm 2015 chị Hạnh lại tiếp tục lấy trộm giấy tờ xe, giấy tờ đất. Nay anh cũng 
xét thấy tình cảm vợ chồng không còn. Anh đồng ý ly hôn.       

Về con chung: Anh chị có hai con chung là Nguyễn Văn Vinh sinh 
11/9/2006;  Nguyễn Thị Trà My sinh 11/3/2012; còn cháu Nguyễn Thị Bình An 
sinh 06/6/2016 không phải là con anh vì từ tháng 8/2014 cho đến nay anh chị 
sống ly thân. Nay anh không đồng ý đi giám định gen ADN mà chị Hạnh phải 
thực hiện nghĩa vụ đi giám định gen. Nay ly hôn anh có nguyện vọng xin được 
nuôi cả hai con chung. 

Về tài sản chung: Anh không nhất trí với ý kiến của chị Hạnh về hai khối 
tài sản. 

Khối tài sản thứ nhất là của anh Nguyễn Văn Tài cho anh mượn để ở trong 
quá trình anh mâu thuẫn với chị Nga vợ cũ. Sau khi ly hôn chị Nga anh có đưa 
chị Hạnh cùng các con chung của hai người về ở tại nhà đất này cùng với hai 
con riêng của anh.Khi anh sửa chữa nhà con trai riêng của anh là Hùng có đóng 
góp 10.000.000 đồng. 

Khối tài sản thứ hai:  Do anh mua của anh Năng chị Hậu vào ngày 
13/4/2017 thời điểm này anh và chị Hạnh đã sống ly thân nhau. Khi mua đất này 
con trai anh là Hùng có đưa cho anh 195.000.000 đồng để mua. 

Về công nợ: Khoản tiền 300.000.000 đồng cho anh Hường chị Viên vay là 
tiền của anh khi cho vay anh và chị Hạnh chưa phải là vợ chồng. Khi trả anh là 
người nhận cả 300.000.000 đồng anh đã dùng vào việc gia đình hiện không còn. 
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Về đồ dùng sinh hoạt trong gia đình: Chị Hạnh đã lấy của anh 01 bộ bàn 
ghế gỗ hương, 02 phản gỗ anh đề nghị trả lại. Còn những tài sản khác chị Hạnh 
đã lấy anh không yêu cầu. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 
1- Anh Nguyễn Văn Tài, chị Lê Thị Thoan trình bày nhất trí với lời khai 

của anh Vụ về nhà đất hiện anh Vụ và các con đang ở. Nay anh chị xác định nhà 
đất này không phải là của anh Vụ chị Hạnh mà của vợ chồng anh chị nên không 
đồng ý chia cho chị Hạnh. 

2- Cháu Nguyễn văn Hùng, cháu Nguyễn Thanh Hải trình bày: Nhất trí với 
lời trình bày của bố về việc có đưa cho bố 200.000.000 đồng để sửa chữa nhà và 
mua đất nông nghiệp. 

3- UBND xã Phụng Châu do ông Nguyễn Chí Thuần đại diện trình bày: 
Đối với nhà đất hiện anh Vụ và các con đang ở hiện nay là đất nông nghiệp, giấy 
tờ kê khai thì đứng tên anh Tài, tài sản trên đất thì của anh Vụ. Nay các bên có 
tranh chấp quan điểm của UBND xã là theo chủ trương của nhà nước thì không 
được chia tách đất mà phải giữ nguyên hiện trạng hoặc dồn điền đổi thửa. Nay 
đề nghị tòa căn cứ pháp luật để giải quyết. 

Tại Bản án số 44/2018/HNGĐ-ST ngày 28/8/2018 của Tòa án nhân dân 
huyện Chương mỹ đã xử và quyết định:  

Về hôn nhân: Chị Hạnh được ly hôn anh Vụ. 
Về con chung: Xác định  anh chị có ba con chung là Nguyễn Văn Vinh 

sinh 11/9/2006; Nguyễn Thị Trà My sinh 11/3/2012; Nguyễn Thị Bình An sinh 
06/6/2016. 

Giao cháu Nguyễn Văn Vinh sinh 11/9/2006 cho anh Nguyễn Văn Vụ trực 
tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. 

Giao cháu  Nguyễn Thị Trà My sinh 11/3/2012 và cháu Nguyễn Thị Bình 
An sinh 06/6/2016 cho chị Nguyễn Thị Hạnh trực tiếp trông nom, chăm sóc, 
nuôi  

Về cấp dưỡng nuôi con: Anh Nguyễn Văn Vụ có trách nhiệm cấp dưỡng 
nuôi con cho cháu  Nguyễn Thị Bình An mỗi tháng 1.000.000 đồng kể từ tháng 
9/2018 cho đến khi cháu tròn 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác. 

Tạm hoãn việc cấp dưỡng nuôi  cháu Vinh, cháu Trà My cho anh Vụ, chị 
Hạnh. 

Hai bên có quyền đi lại thăm hỏi chăm sóc giáo dục con chung không ai 
được cản trở. 

Về tài sản chung: Xác định tài sản chung vợ chồng chị Hạnh anh Vụ gồm:         
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+ Các tài sản gắn liền trên diện tích đất 160,7 m2 đất nông nghiệp tại khu 
Cổng gạch, thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, có 
tổng giá trị là 128.692.000 đồng. 

+ Quyền sử dụng 235 m2 đất nông nghiệp giá trị 31.725.000đồng. 
+ Đồ dùng sinh hoạt gia đình: 01 bộ bàn ghế gỗ, 02 bộ phản gỗ có tổng giá 

trị 51.600.000 đồng. 
Tổng giá trị tài sản chung vợ chồng là 212.017.000 đồng, mỗi người được 

hưởng là 106.008.500 đồng. Chia cụ thể như sau: 
+ Giao cho anh Nguyễn Văn Vụ được quyền sở hữu các tài sản trên diện 

tích 160,7 m2 đất nông nghiệp tại  khu Cổng gạch, thôn Phượng Nghĩa, xã 
Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, có tổng giá trị là 128.692.000 đồng. 

+ Giao cho anh Nguyễn Văn Vụ được quyền quản lý sử dụng 235 m2 đất 
nông nghiệp giá trị 31.725.000đồng. 

Tổng giá trị tài sản chung anh Nguyễn Văn Vụ được chia là 160.417.000 
đồng. 

+ Giao cho chị Nguyễn Thị Hạnh được hưởng 01 bộ bàn ghế gỗ và 02 bộ 
chiếu phản gỗ, tổng giá trị 51.600.000 đồng. 

+ Anh Nguyễn Văn Vụ phải có nghĩa vụ thanh toán chênh lệch giá trị tài 
sản chung cho chị Hạnh là 54.408.500 đồng. 

+ Tạm giao cho anh Nguyễn Văn Vụ tiếp tục quản lý sử dụng 160,7 m2 đất 
nông nghiệp tại  khu Cổng gạch, thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội. 

Khi nào chị Nguyễn Thị Hạnh có đủ căn cứ chứng minh toàn bộ diện tích 
đất nông nghiệp trên là tài sản chung của vợ chồng thì chị Hạnh có quyền khởi 
kiện bằng một vụ án khác về việc chia tài sản chung sau ly hôn. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự. 
Không đồng ý với quyết định của bản án sơ thẩm chị Nguyễn Thị Hạnh  

kháng cáo bản án sơ thẩm về con chung và tài sản chung. 

Tại phiên tòa: 
Chị Hạnh giữ nguyên yêu cầu kháng cáo về con chung chị  xin được nuôi  

cả ba con chung  yêu cầu anh Vụ  cấp dưỡng nuôi con 3.000.000 đồng/1 tháng. 

Về tài sản chung:  Chị yêu cầu giao 160,7 m2 đất và tài sản trên đất cho chị 
chị  cùng với 235 m2 đất nông nghiệp chị sẽ thanh toán chênh lệch cho anh Vụ. 
Xác định 300.000.000 đồng là tài sản chung vợ chồng và chia cho chị 
150.000.000 đồng. Về đồ dùng sinh hoạt trong gia đình chị xác nhận có bán 01 
bộ bàn ghế, 02 bộ phản và đã chi cho việc mổ đẻ hết hơn 20.000.000 đồng. Số 
còn lại chị đã chi tiêu nuôi con hết. 
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Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Hạnh đề nghị HĐXX 
chấp nhận toàn bộ kháng cáo của chị Hạnh.    

Anh Vụ không đồng với kháng cáo của chị Hạnh về con anh không đồng ý 
giao cho chị Hạnh nuôi cả ba con anh xin nuôi cháu Vinh và đồng ý cấp dưỡng 
cho cháu My và cháu An mỗi cháu 1.000.000 đồng. 

Về tài sản: Nhà  anh làm trên đất của anh trai là Tài hiện mẹ anh cùng hai 
con riêng đang ở nên không thể để chị Hạnh ở tại nhà đất này. Đất nông nghiệp 
anh mua bằng tiền của các con riêng của anh do vậy không thể chia cho chị 
Hạnh được. Tiền 300.000.000 đồng là tiền làm ăn của anh  lúc đó anh và chị 
Hạnh chưa phải là vợ chồng cũng  không phải do chị hạnh đưa, nên không đồng 
ý trả, anh có nguyện vọng đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm. 

Đại diện VKS có quan điểm: 
Về tố tụng:  Thẩm phán, HĐXX, những người tiến hành tố tụng, những 

người tham gia tố tụng đều chấp hành đúng quy định của BLTTDS. 
Về nội dung: Sau khi phân tích nội dung vụ án đề xuất quan điểm giữ 

nguyên quyết định của bản án sơ thẩm vêề tài sản sửa phần cấp dưỡng nuôi con. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, đã được thẩm tra tại phiên 
tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn 
diện chứng cứ, ý kiến của các đương sự và kiểm sát viên; sau khi nghị án; Hội 
đồng xét xử xét thấy:  

     [ 1 ] Về hôn nhân: Chị Nguyễn Thị Hạnh kết hôn với anh Vụ ngày 
16/12/2010, trên cơ sở tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại UBND xã Phụng 
Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Trước khi kết hôn anh chị đã 
chung sống như vợ chồng và sinh được một con chung. Sau khi kết hôn vợ 
chồng luôn xảy ra mâu thuẫn. Tại Tòa anh chị đều xác định tình cảm không còn 
và đều xin được ly hôn. Bản án đã xử cho anh chị được ly hôn, anh chị không 
kháng cáo, VKS không kháng nghị nên có HLPL.  

[ 2 ]   Về con chung :  Anh Vụ cho rằng anh chị có hai con chung  là 
Nguyễn Văn Vinh sinh 11/9/2006;   Nguyễn Thị Trà My sinh 11/3/2012; còn 
cháu Nguyễn Thị Bình An sinh 06/6/2016 theo anh Vụ cháu không phải là con 
anh. Chị Hạnh khảng định cả ba cháu đều là con chung của anh chị. Anh Vụ 
không đồng ý đi giám định gen ADN. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia 
đình thì con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng. Anh Vụ 
không đưa ra được chứng cứ chứng minh cháu Bình An không phải là con anh 
nên không có cơ sở xem xét. Chị Hạnh kháng cáo xin nuôi cả ba con chung. Xét 
hiện các con của anh chị còn rất nhỏ, chị Hạnh hiện phải đi thuê nhà thu nhập rất 
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thấp nên khả năng nuôi dưỡng cả ba con chung sẽ gặp nhiều khó khăn. Bản án 
đã giao cho anh Vụ nuôi cháu Vinh là con trai và giao cho chị Hạnh nuôi hai 
cháu gái là phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó HĐXX không có cơ sở 
để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của chị Hạnh. Bác kháng cáo của chị Hạnh giữ 
nguyên quyết định của bản án sơ thẩm về phần này. Về cấp dưỡng nuôi con: Tại 
phiên tòa phúc thẩm anh Vụ xin tự nguyện cấp dưỡng nuôi con cho hai cháu My 
và An  2.000.000 đồng/ tháng. Xét đây là sự tự nguyện nên cần ghi nhận. 

[ 3 ] Về tài sản chung:  Chị Hạnh cho rằng ba khối tài sản gồm 160,7 m2 
đất và tài sản trên đất cho cùng với 235 m2 đất nông nghiệp và 300.000.000 
đồng tiền mặt là tài sản chung vợ chồng chị xin được sử dụng hai mảnh đất cùng 
với nhà và thanh toán chênh lệch cho anh Vụ. Về số tiền 300.000.000 đồng  chị 
đề nghị được chia đôi. Về đồ dùng sinh hoạt trong gia đình chị đã bán và đã chi 
cho việc nuôi con và mổ đẻ hết. 

Xét yêu cầu kháng cáo của chị Hạnh, HĐXX nhận thấy: 
Đối với khối tài sản thứ nhất: Gồm nhà và các công trình trên 160,7 m2 đất 

anh Vụ cho rằng  nhà đất này của vợ chồng anh Tài là anh trai anh mua đây là 
tài sản riêng của anh được xây nhờ trên đất của anh Tài chị Thoan từ trước khi 
kết hôn với chị Hạnh. Chị Hạnh cho rằng nhà  này anh Vụ xây năm 2011 hết 
khoảng 200.000.000 đồng. Xét thấy trên thực tế anh chị đã chung sống với nhau 
như vợ chồng từ năm 2005. Do vậy cho dù xây năm 2007 hay 2011 thì đây cũng 
là tài sản chung vợ chồng giữa anh Vụ và chị Hạnh. Theo biên bản định giá tài 
sản thì  nhà cùng với các công trình có tổng giá trị là 128.692.000 đồng. Bản án 
sơ thẩm xác định đây là tài sản chung vợ chồng là có căn cứ.  

Về diện tích đất 160,7 m2:  Anh Vụ cho rằng đất này của anh Tài cho anh 
mượn nhà do anh Tài xây anh chỉ là người sửa chữa và sử dụng. Chị Hạnh cho 
rằng đất này là của anh chị mua nhưng cũng không đưa ra được chứng cứ nào 
chứng minh về việc mua bán.  

Theo cung cấp của UBND xã Phụng Châu thì người đang trực tiếp quản lý 
đất và xây nhà là anh Vụ, người đứng ra kê khai đất đai là anh Tài. Căn cứ vào 
các tài liệu của anh Tài anh Vụ thì cả hai anh  đều không có một trong các loại 
giấy được quy định tại khoản 1,2 và 3 Điều 100 Luật đất đai năm 2013 nên anh 
Tài và anh Vụ chưa được công nhận là người sử dụng đất đối với thửa đất 
trên.Do đó không có cơ sở để xác định diện tích đất này là tài sản chung của vợ 
chồng anh Vụ chị Hạnh. 

Đối với khối tài sản thứ hai: Diện tích 235 m2 đất nông nghiệp theo lời 
khai của chị Hạnh thì diện tích đất này do anh Vụ mua bằng tiền của vợ chồng, 
anh Vụ thì cho rằng đất anh mua bằng tiền của con trai là Hùng. Bản án sơ thẩm 
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nhận định đây là tài sản có  được trong thời kỳ hôn nhân nên là tài sản chung vợ 
chồng là  có căn cứ pháp luật. 

Đối với khoản tiền 300.000.000 đồng anh Vụ cho vợ chồng anh Hường chị 
Viên vay trước khi anh Vụ chị Hạnh kết hôn. Chị Hạnh không đưa ra được 
chứng cứ về việc có đưa tiền cho anh Vụ hoặc anh Hường chị Viên nên không 
có đủ cơ sở xác định đây là khoản tiền chung của vợ chồng. Bản án sơ thẩm xác 
định khoản tiền này không phải là tài sản chung vợ chồng là có căn cứ đúng quy 
định của pháp luật. 

Về các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình: Chị Hạnh khảng định chị đã bán 
01 bộ bàn ghế, 04 tấm gỗ phản được 51.600.000 đ và cho rằng đã chi tiêu hết. 
Tuy nhiên đây là tài sản chung của vợ chồng và là khối tài sản có giá trị lớn chị 
Hạnh tự ý định đoạt và tự ý chi tiêu mà không có sự đồng ý của anh Vụ. Do đó 
phải xác định đây là tài sản chung vợ chồng. Tài sản này đã bán nay không thu 
hồi được nên cần xác định giá trị khối tài sản này bằng số tiền chị Hạnh đã bán 
là 51.600.000 đồng. 

Về yêu cầu chia bằng hiện vật của chị Hạnh: Theo cung cấp của UBND xã 
Phụng Châu thì cả hai diện tích đất trên đều là đất nông nghiệp, theo chủ trương 
của nhà nước thì đất này không được chia tách mà dồn điền đổi thửa. Do đó 
không thể chia bằng hiện vật được. 

Chị Hạnh yêu cầu chia toàn bộ nhà đất cho chị, chị sẽ có trách nhiệm thanh 
toán chênh lệch tài sản cho anh Vụ. Xét yêu cầu này của chị Hạnh, HĐXX xét 
thấy: Trên nhà đất này hiện còn có hai con riêng cùng mẹ của anh Vụ đang sinh 
sống, đất đứng tên anh Tài là anh trai anh Vụ. Do vậy không thể chia bằng hiện 
vật cho chị Hạnh theo yêu cầu của chị Hạnh được. 

Tại phiên tòa phúc thẩm chị Hạnh cho rằng chị sinh cháu thứ ba phải mổ 
đẻ, anh Vụ không quan tâm chăm sóc, không đưa tiền cho chị. Bản thân chị hiện 
đang rất khó khăn. Xét thấy hiện chị Hạnh đang thuê nhà ở, phải nuôi hai con 
nhỏ nên có khó khăn cần buộc anh Nguyễn Văn Vụ  hỗ trợ một khoản tiền 
50.000.000 đồng để chị Hạnh ổn định cuộc sống. 

Từ những phân tích trên, HĐXX xét thấy không có cơ sở để chấp nhận yêu 
cầu kháng cáo của chị Hạnh được. Cần bác kháng cáo của chị Hạnh giữ nguyên 
quyết định của bản án sơ thẩm về phần này. 

Tuy nhiên bản án sơ thẩm tuyên còn  nhiều điểm chưa chính xác nên cần 
phải sửa án sơ thẩm về cách tuyên án. 

    

[ 4 ] Về án phí: Chị Nguyễn Thị Hạnh phải chịu 300.000 đồng án phí 
LH/ST và 5.300.000 đồng án phí chia tài sản. Chị Nguyễn Thị Hạnh không phải  
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án phí phúc thẩm do sửa án sơ thẩm về cách tuyên. Anh Nguyễn Văn Vụ phải 
chịu 5. 300.000 đồng án phí chia tài sản.               

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ khoản 2- Điều 308- BLTTDS; 

Điều 56,59,60,81,82,83   – Luật Hôn nhân và gia đình; 
Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.  
Xử: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của chị Nguyễn Thị Hạnh  . Sửa   

bản án sơ thẩm số 44/2018/HNGĐ-ST ngày 28/ 8/2018 của Tòa án nhân dân 
huyện  Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  về cách tuyên, về cấp dưỡng và một 
phần về tài sản và xử như sau: 

 [ 1 ] Về  hôn nhân:  Chấp nhận đơn yêu cầu xin ly hôn của chị Nguyễn Thị 
Hạnh. Chị Nguyễn Thị Hạnh được ly hôn anh Nguyễn Văn Vụ. 

 [ 2 ]Về con chung: Xác định  anh chị có ba con chung là Nguyễn Văn 
Vinh sinh 11/9/2006;  Nguyễn Thị Trà My sinh 11/3/2012; Nguyễn Thị Bình An 
sinh 06/6/2016. 

Giao cháu Nguyễn Văn Vinh sinh 11/9/2006 cho anh Nguyễn Văn Vụ trực 
tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. 

Giao cháu  Nguyễn Thị Trà My sinh 11/3/2012 và cháu Nguyễn Thị Bình 
An sinh 06/6/2016 cho chị Nguyễn Thị Hạnh trực tiếp trông nom, chăm sóc, 
nuôi dưỡng, giáo dục. 

Về cấp dưỡng nuôi con: Anh Nguyễn Văn Vụ tự nguyện cấp dưỡng nuôi 
con cho cháu Nguyễn Thị Trà My mỗi tháng 1.000.000 đồng, cháu  Nguyễn Thị 
Bình An mỗi tháng 1.000.000 đồng kể từ tháng 9/2018 cho đến khi hai  cháu 
tròn 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác. 

Hai bên có quyền đi lại thăm hỏi chăm sóc giáo dục con chung không ai 
được cản trở.  

[ 3 ]  Về tài sản chung: Xác định tài sản chung vợ chồng chị Nguyễn Thị 
Hạnh, anh Nguyễn Văn Vụ gồm:         

+ Các tài sản gắn liền trên diện tích đất 160,7 m2 đất nông nghiệp tại khu 
Cổng gạch, thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, có 
tổng giá trị là 128.692.000 đồng. 

+ Quyền sử dụng 235 m2 đất nông nghiệp giá trị 31.725.000đồng. 
+ Đồ dùng sinh hoạt gia đình: 01 bộ bàn ghế gỗ, 02 bộ phản gỗ( chị Hạnh 

đã bán) có tổng giá trị 51.600.000 đồng. 
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Tổng giá trị tài sản chung vợ chồng là 212.017.000 đồng, mỗi người được 
hưởng là 106.008.500 đồng. Chia cụ thể như sau: 

+Giao cho anh Nguyễn Văn Vụ được quyền sở hữu các tài sản trên diện 
tích 160,7 m2 đất nông nghiệp tại  khu Cổng gạch, thôn Phượng Nghĩa, xã 
Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, có tổng giá trị là 128.692.000 đồng. 

+ Tạm giao cho anh Nguyễn Văn Vụ quản lý sử dụng diện tích 160,7 m2 
đất nông nghiệp cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.  

Khi nào chị Nguyễn Thị Hạnh có đủ căn cứ chứng minh toàn bộ diện tích 
đất nông nghiệp trên là tài sản chung của vợ chồng thì chị Hạnh có quyền khởi 
kiện bằng một vụ án khác về việc chia tài sản chung sau ly hôn. 

+ Giao cho anh Nguyễn Văn Vụ được quyền quản lý sử dụng 235 m2 đất 
nông nghiệp giá trị 31.725.000đồng. 

Tổng giá trị tài sản chung anh Nguyễn Văn Vụ được chia là 160.417.000 
đồng. 

+ Giao cho chị Nguyễn Thị Hạnh được hưởng giá trị 01 bộ bàn ghế gỗ và 
02 bộ chiếu phản gỗ( những tài sản này chị Hạnh đã bán) với số tiền là: 
51.600.000 đồng ( Số tiền này hiện chị Hạnh đang quản lý). 

+ Anh Nguyễn Văn Vụ phải có nghĩa vụ thanh toán chênh lệch giá trị tài 
sản chung cho chị Hạnh là 54.408.500 đồng ( Năm mươi tư triệu bốn trăm linh 
tám nghìn năm trăm đồng). Buộc anh Nguyễn Văn Vụ phải có trách nhiệm hỗ 
trợ cho chị Nguyễn Thị Hạnh khoản tiền 50.000.000 đồng. Tổng cộng hai khoản 
là 104.408.500 đồng ( Một trăm linh tư triệu, bốn trăm linh tám nghìn, năm trăm 
đồng). 

 [ 4 ] Về án phí:  Chị Nguyễn Thị Hạnh phải chịu 300.000 đồng án phí 
LH/ST và 5.300.000 đồng án phí chia tài sản được trừ vào số tiền tạm ứng án 
phí đã nộp 12.800.000 đồng tại BL thu số AA/2015/0003082 ngày 01/11/2017 
Chi cục THADS huyện Chương Mỹ, chị Nguyễn Thị Hạnh còn được nhận lại 
khoản tiền là 7.200.000 đồng ( bảy triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) . Chị 
Nguyễn Thị Hạnh không phải  án phí phúc thẩm. Hoàn trả chị Nguyễn Thị Hạnh 
300.000 đồng tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp tại BL thu số 
AA/2015/0003578 ngày 10/9/2018 Chi cục THADS huyện Chương Mỹ. Anh 
Nguyễn Văn Vụ  phải chịu 5. 300.000 đồng án phí chia tài sản.  

 Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, bên được thi hành án có đơn yêu cầu 
thi hành án mà bên phải thi hành án không thanh toán số tiền trên thì hàng tháng 
còn phải chịu lãi xuất nợ quá hạn do ngân hàng nhà nước quy định tương ứng 
với thời gian chưa thi hành án. 

 Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 
án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 



11 

 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 
Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 
Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

     Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án 16/ 11 /2018. 

 

CÁC THẨM PHÁN                          THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

 


